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Câu 1 (Chọn đáp án đúng nhất). Nhà nước phát động phong trào thể dục, thể 

thao quần chúng nhằm mục đích gì?  

a. Động viên, khuyến khích mọi người tham gia tập luyện thể dục, biểu diễn và 

thi đấu thể thao. 

b. Hình thành thói quen rèn luyện thân thể cho mọi người. 

c. Các mục đích trên. 

d. Không có mục đích nào nêu trên. 

Câu 2 (Chọn đáp án đúng nhất). Cơ quan nào có trách nhiệm tuyên truyền, 

vận động người cao tuổi tham gia hoạt động thể dục, thể thao? 

a. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

b. Hội Người cao tuổi. 

c. Ủy ban nhân dân cấp xã. 

d. a và b. 

e. a, b và c.  

Câu 3 (Chọn đáp án đúng nhất). Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng 

đến 500.000 đồng đối với hành vi nào sau đây: 

a. Thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định; 

b. Mặc trang phục không lịch sự hoặc không phù hợp với truyền thống văn hóa 

Việt Nam. 

c. Chèo kéo người tham dự lễ hội sử dụng dịch vụ, hàng hóa của mình. 

d. Tham gia hoạt động mê tín dị đoan trong lễ hội. 

e. a và b. 

Câu 4 (Chọn đáp án đúng nhất). Hành vi làm hư hại hiện vật trong bảo tàng, 

di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được đưa vào 

Danh mục kiểm kê di tích của địa phương thì bị phạt tiền: 

a. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. 

b. Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

c. Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. 

d. Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. 
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Câu 5 (Chọn đáp án đúng nhất). Hành vi kinh doanh trò chơi điện tử không 

kết nối mạng Internet ở địa điểm cách trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông dưới 200 mét thì bị phạt tiền: 

a. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với  

b. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với  

b. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với  

d. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với  

Câu 6. Thư viện có chức năng, nhiệm vụ gì? Những tài nguyên thông tin nào 

bị hạn chế sử dụng trong thư viện? Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động 

thư viện? Có bao nhiêu loại thư viện và được tổ chức theo mô hình nào? Thư viện 

hoạt động theo nguyên tắc nào? Luật quy định ngày nào là Ngày sách và văn hóa đọc 

Việt Nam và thông qua các hoạt động nào để phát triển văn hóa đọc? 

Câu 7. Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động thể dục, thể thao?  

Phong trào thể dục, thể thao quần chúng do ai phát động và được đánh giá bằng các 

tiêu chí nào? Thể dục, thể thao cho người khuyết tật được quy định như thế nào?  

Vận động viên được tuyển chọn vào đội thể thao quốc gia phải có đủ các tiêu chuẩn 

nào? Vận động viên chuyên nghiệp có quyền và nghĩa vụ gì? Huấn luyện viên 

chuyên nghiệp có quyền và nghĩa vụ gì? Loại hình cơ sở thể thao được quy định như 

thế nào? Luật quy định như thế nào về đặt cược thể thao? 

Câu 8. Vi phạm quy định về sử dụng chất kích thích trong tập luyện, thi đấu 

thể thao bị xử phạt như thế nào? Vi phạm quy định về cấm gian lận trong hoạt động 

thể thao bị xử phạt như thế nào? Kinh doanh dịch vụ karaoke phải đảm bảo điều kiện 

gì và trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke? 

Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường sẽ bị xử phạt 

như thế nào?  
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4. Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về 

kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 
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phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. 
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